
  

 
 

 

Danh mục các động vật nuôi không được phép vận chuyển 

 
STT Các giống chó mũi tẹt/mũi ngắn STT Các giống chó mũi tẹt/mũi ngắn 

1 Affenpinscher 21 Lhasa Apso 

2 Akita 22 Laika (*) 

3 American Bulldog 23 Japanese Boxer 

4 American Bully (*) 24 Japanese Chin 

5 American Staffordshire Terrier (*) 25 Japanese Pug 

6 American Pit Bull Terrrier (*) 26 Japanese Spaniel(Chin) 

7 Boston Terrrier 27 Kangal (*) 

8 Boxer 28 Mastiff (all breeds) 

9 Brussels Griffin 29 Ovtcharka (*) 

10 Bulldog 30 Pekingese 

11 Cavalier King Charles Spaniel 31 Pit Bull 

12 Chinese Pug 32 Pug 

13 Chow chow 33 Shar Pei 

14 Dogo Argentino 34 Shih Tzu 

15 Dogue de Bordeux 35 Staffordshire Bull Terrier (*) 

16 
English Bulldog 

36 

Spaniels (English Toy, Cavalier King 

Charles, Tibetan …) 

17 English Toy Spaniel 37 Tibetan Spaniel 

18 French Bulldog 38 Tosa dog (*) 

19 Fila Brazillero 39 Rottweiler (*) 

20 Greyhound 40 Wolfdog (*) 

    41 Các giống chó lai từ các giống (*) nêu trên 

 

STT Các giống mèo mũi tẹt/mũi ngắn 

1 Burmese 

2 Exotic 

3 Himalayan 

4 Persian 

 


